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Nghiên cứu khảo sát sự thay đổi thiết kế móng 
cọc nhà bê tông cốt thép theo hai tiêu chuẩn 
TCVN 10304-2025 và TCVN 10304-2014 
Research and investigation of changes in design of pile foundation of reinforced concrete 
buildings according to two design standards TCVN 10304-2025 and TCVN 10304-2014 
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TÓM TẮT 
Móng cọc bê tông cốt thép (BTCT) là bộ phận nền móng chủ yếu của 
nhiều công trình xây dựng tại Việt Nam, đặc biệt trong điều kiện địa chất 
yếu và phức tạp. Tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 - Móng cọc - Thiết kế và 
thi công đã được áp dụng rộng rãi trong hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, 
qua thực tiễn áp dụng, tiêu chuẩn này đã bộc lộ một số hạn chế nhất 
định, chưa còn phù hợp với yêu cầu thiết kế hiện đại và xu hướng hội 
nhập quốc tế. Nhằm khắc phục những tồn tại đó và cập nhật các phương 
pháp tính toán tiên tiến, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 
10304:2025 - Thiết kế móng cọc, thay thế cho phiên bản năm 2014. Bài 
báo tập trung phân tích và so sánh những thay đổi cơ bản giữa hai tiêu 
chuẩn (TC), trong đó nhấn mạnh các nội dung chính sau: phương pháp 
tính toán theo trạng thái giới hạn; điều chỉnh hệ số độ tin cậy và phân 
cấp công trình; cập nhật công thức xác định sức chịu tải của cọc theo 
kết quả xuyên tiêu chuẩn (SPT) và xuyên tĩnh (CPT); bổ sung quy định 
đối với cọc dài và cọc ngàm vào đá; hiệu chỉnh công thức tính độ lún của 
nhóm cọc; đồng thời tăng cường yêu cầu về thử tải và kiểm soát chất 
lượng. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy TCVN 10304:2025 có nhiều điểm mới 
và tiến bộ, phù hợp hơn với thực tiễn xây dựng trong nước, đồng thời 
tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế. Những thay đổi này dự kiến sẽ 
tác động đáng kể đến công tác thiết kế, thi công và quản lý chất 
lượng móng cọc BTCT tại Việt Nam, giúp nâng cao độ an toàn và độ 
tin cậy của công trình. 
Từ khóa: Móng cọc BTCT, TCVN 10304:2025, TCVN 10304:2014, sức 
chịu tải, độ lún, cọc đơn, nhóm cọc, phần mềm RDsuite. 

ABSTRACT 
Reinforced concrete (RC) pile foundations are widely used in 
Vietnam’s construction projects, especially under weak and 
complex soil conditions. The Vietnamese standard TCVN 10304:2014 
has been applied for more than a decade but has revealed certain 
limitations, making it less compatible with modern design 
requirements and international practices. To overcome these 
shortcomings and update advanced calculation methods, the 
Ministry of Science and Technology issued TCVN 10304:2025 - 
Design of pile foundations, replacing the 2014 version. 
This paper focuses on analyzing and comparing the fundamental 
changes between the two standards, emphasizing key aspects such 
as: design approach based on the limit state method, adjustment of 
reliability factors and structural consequence classes, updated 
equations for pile bearing capacity using SPT/CPT data, new 
provisions for long piles and rock-socketed piles, revised 
settlement formulas for pile groups, as well as stricter 
requirements for pile load testing and quality control. 
The results indicate that TCVN 10304:2025 introduces significant 
improvements, making it more suitable for domestic construction 
practices while approaching international standards. These 
updates are expected to have substantial impacts on the design, 
construction, and quality management of RC pile foundations in 
Vietnam, thereby enhancing safety and reliability of structures.  
Keywords: RC pile foundation, TCVN 10304:2025, TCVN 10304:2014, 
bearing capacity, pile group settlement, RDsuite software. 

 
1. GIỚI THIỆU 
Móng cọc BTCT là một trong những giải pháp nền móng phổ 

biến và hiệu quả, được áp dụng rộng rãi trong các công trình dân 
dụng, công nghiệp và hạ tầng tại Việt Nam. Với khả năng truyền tải 

trọng công trình xuống các lớp đất, đá có sức chịu tải tốt, móng cọc 
BTCT giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo sự ổn định và an toàn 
lâu dài cho công trình. Tuy nhiên, sự phức tạp của điều kiện địa chất 
- thủy văn ở nước ta cùng với sự phát triển ngày càng lớn về quy mô, 
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tải trọng và độ cao công trình đã đặt ra nhiều thách thức cho công 
tác thiết kế và thi công móng cọc. 

Tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 - Thiết kế móng cọc đã được sử 
dụng trong hơn một thập kỷ qua, tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho 
thiết kế móng cọc BTCT. Dù vậy, qua thực tiễn áp dụng, TC này bộc 
lộ một số hạn chế, đặc biệt trong việc đánh giá sức chịu tải cọc ở các 
điều kiện địa chất đặc thù, tính toán độ lún nhóm cọc, cũng như cập 
nhật các phương pháp khảo sát và thử tải tiên tiến. 

Trước nhu cầu cấp thiết đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban 
hành TCVN 10304:2025 - Thiết kế móng cọc, thay thế cho tiêu chuẩn 
năm 2014. Phiên bản mới không chỉ kế thừa các nguyên tắc cơ bản 
mà còn có nhiều cập nhật quan trọng: tiếp cận theo phương pháp 
trạng thái giới hạn, điều chỉnh hệ số độ tin cậy và phân cấp công 
trình, bổ sung phương pháp xác định sức chịu tải dựa trên thí 
nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) và xuyên tĩnh (CPT), quy định rõ hơn 
về thử tải cọc, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng cho nhiều loại 
cọc và điều kiện địa chất phức tạp hơn. Những thay đổi này hứa hẹn 

góp phần nâng cao chất lượng thiết kế và tính bền vững của công 
trình xây dựng tại Việt Nam. 

Trong bối cảnh đó, bài báo này tập trung khảo sát, so sánh và 
phân tích những thay đổi quan trọng của kết cấu móng cọc BTCT 
theo hai tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 (TC cũ) và TCVN 10304:2025 
(TC mới), nhằm làm rõ tác động của các cập nhật mới đối với thiết 
kế, thi công và kiểm soát chất lượng móng cọc. Kết quả nghiên cứu 
sẽ cung cấp cơ sở tham khảo hữu ích cho các kỹ sư thiết kế, nhà quản 
lý và đơn vị thi công trong việc áp dụng tiêu chuẩn mới một cách 
hiệu quả, đồng thời góp phần định hướng phát triển các nghiên cứu 
tiếp theo về nền móng công trình ở Việt Nam. 

 
 2. MỘT SỐ ĐIỂM THAY ĐỔI MỚI CỦA TCVN 10304-2025 [1] 
Trong giới hạn khuôn khổ của bài báo, các thay đổi chính giữa 2 

tiêu chuẩn được trình bày tóm tắt từ bảng 1 đến bảng 5 như sau:  
2.1. Tính sức chịu tải của cọc theo đất nền

 
Bảng 1. So sánh một số phương pháp tính sức chịu tải của cọc theo đất nền 

TCVN 10304-2025 [1] TCVN 10304-2014 [2] Nhận xét 
1.Phương pháp tra bảng (QP) cọc chống (mục 
7.2.1) 
- Theo 7.2.1.1 của tiêu chuẩn, đối với cọc nhồi, cọc 
khoan và cọc-ống nhồi bê tông tựa lên đá không 
phong hóa (không có lớp đá yếu) khi Ld < 0,5 m, 

qb cần được xác định theo công thức: 

qb = Rm=Rc,m,n/ γg 

Rm = Rc ⋅ Ks ; Rc,m,n = Rc,n ⋅ Ks 
Mức độ nứt nẻ Chỉ số chất lượng 

đá RQD, % 
Giá trị Ks 

1. Nứt nẻ yếu > 90 và < 100 1,00 
2. Nứt nẻ vừa ≥ 75 và ≤ 90 ≥ 0,60 và < 1,00 
3. Nứt nẻ mạnh ≥ 50 và < 75 > 0,32 và <0,60 
4. Nứt nẻ rất mạnh ≥ 25 và < 50 > 0,22 và ≤ 0,32 
5. Nứt nẻ đặc biệt 
mạnh 

≥ 0 và < 25 0,22 

- Trong mọi trường hợp, giá trị qb lấy không lớn 
hơn 20 000 kPa và không nhỏ hơn giá trị sức 
kháng đơn vị dưới mũi cọc đối với đất hòn lớn lẫn 
cát có góc ma sát trong theo 7.2.3.2. 

Mục 7.2 
 
- Theo 7.2.1 của tiêu chuẩn, đối với cọc nhồi, 
cọc khoan và cọc-ống nhồi bê tông tựa lên đá 
không phong hóa (không có lớp đá yếu) khi Ld 
< 0,5 m, qb cần được xác định theo công thức: 

qb = Rm=Rc,m,n/ γg 

Rm = Rc ⋅ Ks ; Rc,m,n = Rc,n ⋅ Ks 
Mức độ nứt nẻ Chỉ số chất lượng 

đá RQD, % 
Giá trị Ks 

1. Nứt nẻ yếu > 90 và < 100 1,00 
2. Nứt nẻ vừa ≥ 75 và ≤ 90 ≥ 0,60 và < 1,00 
3. Nứt nẻ mạnh ≥ 50 và < 75 > 0,32 và <0,60 
4. Nứt nẻ rất mạnh ≥ 25 và < 50 > 0,15 và ≤0 ,32 
5. Nứt nẻ đặc biệt 
mạnh 

≥ 0 và < 25 ≥ 0,05 và < 0,15 

- Trong mọi trường hợp, giá trị qb lấy không lớn 
hơn 20 000 kPa. 

- Theo bảng Sức kháng mũi tăng 
đáng kể đối với 2 loại đá: loại nứt nẻ 
rất mạnh tiêu chuẩn mới cho lấy cận 
dưới 0,22 (cũ 0,15) và loại nứt nẻ đặc 
biệt mạnh là 0,22 (cũ lấy trong 
khoảng 0,05 và 0,15). 
 
- qb theo cả hai tiêu chuẩn đều có cận 
trên là 20 Mpa, tuy nhiên theo tiêu 
chuẩn mới có thêm cận dưới là qb của 
đất hòn lớn quy định trong điều 
7.2.3.2. 

2. Phương pháp tra bảng (QP) cọc ma sát (mục 
7.2.2) 
Rk=ɤc(ɤR,RqbA+u∑ɤR,ffi.hi) 

 
 

Mục 7.2.2 
 

Rc,u=ɤc(ɤcqqbA+u∑ɤcffi.li) 

* Cọc đóng ép 
- Tra qb và fi với thêm độ sâu cọc 40m 
và lớn hơn. 
- Cát mịn, cát bụi trạng thái chặt qb 
được tăng thêm 130% vs. 100% và 
75% vs. 60% so với phiên bản 2014 
tùy theo độ tin cậy của phương pháp 
xác định độ chặt của đất; 
- Hệ số độ tin cậy cho phần sức kháng 
mũi, sức kháng bên (Bảng 5 TC mới 
và bảng 4 TC cũ) tương đồng. 
* Cọc khoan nhồi 
- Bảng tra, công thức tính qb và fi 
tương đồng; 
- Hệ số điều kiện làm việc có thay đổi 
một chút về điều kiện độ bão hòa; 
- Hệ số độ tin cậy cho phần sức kháng 
mũi được làm chi tiết cho cọc mở 
rộng mũi; 
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- Hệ số độ tin cậy cho sức kháng bên 
được tăng lên đối với cọc đóng nhồi 
(1.0 và 0.8) và cọc ép nhồi, cọc 
barrette (0.6 và 0.5), bổ sung thêm 1 
số công nghệ thi công mới. 
- Theo bảng 5 TC mới và bảng 4 TC cũ 
thì hệ số  làm việc của đất quanh 
thân cọc và mũi cọc ép là giống nhau. 
Cọc nhồi có khác nhau (Bảng 6 TC 
mới và  bảng 5 TC cũ), TC mới bổ sung 
thêm 1 số trường hợp công nghệ thi 
công khác.  

3. Phương pháp tính theo SPT Nhật Bản (phụ 
lục D) 
Rk=Ru,b+Ru,f    Ru,f=Ru,fs+Ru,fc     
Ru,b=qbARu,fs=fsLsu  Ru,fc=fcLcu 

 

Loại cọc 
Sức kháng mũi (kPa) 

qb Rời qb Dính qb
max 

Khoan nhồi 150 N ̄ 150 N ̄ 9000 

Đóng, ép 300 η N ̄ 9cu 18 
 

Loại cọc 
Ma sát bên 

fs Rời fs
max fc Dính fc

max 
Khoan nhồi 2,5Ns 125 cu 125 
Đóng, ép 2,0Ns 100 0,8cu 100 

 

Phụ lục G mục G3.2 
 

Rc,u=qbA+u Σ(fc,iLc,i+ fs,iLs,i) 
 
 

Loại cọc 
Sức kháng mũi 

qb Rời qb Dính qb
max 

Khoan nhồi 150 N ̄ 6cu - 

Đóng, ép 300 N ̄ 9cu - 
 

Loại cọc 
Ma sát bên 

fs Rời fs
max fc Dính fc

max 
Khoan nhồi 10Ns/3 - αp fL cu - 
Đóng, ép 10Ns/3 - αp cu - 

 

-  Sức kháng mũi  và ma sát bên đều 
có giá trị cận trên qb

max, fs
max,  fc

max, sức 
chịu tải cọc giảm; 
- Sức kháng mũi trong đất dính của 
cọc khoan nhồi tăng khá nhiều (150 
N̄ vs. 6cu = 37,5 N̄) trong khí đó cọc 
đóng, ép giảm (9cu vs. 6cu); 
- Ma sát bên trong đất rời giảm đối 
với cả cọc khoan nhồi và cọc đóng, ép 
lần lượt là 2,5N và 2,0N so với 3,33N 
của phiên bản 2014; 
- Ma sát bên trong đất dính lấy bằng 
1cu và 0.8cu , đơn giản hơn tiêu chuẩn 
cũ αp fL cu và phải tra đồ thị. 
 
 

4. Phương pháp tính theo CPT (mục 7.3.4) 
Rk=ɤc(RsA+f.u.h) 
Rs=β1.qs   f=β2.fs (đầu xuyên cơ).   
f=(∑βi.fsi.hi)/h (đầu xuyên điện). 
ɤc hệ số độ tin cậy của đất lấy bằng 1. 
β1 hệ số chuyển đổi từ qs sang Rs ; β2 và βi hệ số 
chuyển đổi lấy theo bảng 16 với cọc đóng và 
bảng 17 với cọc nhồi. 

Sức 
kháng  

qc 

β1 
Sức kháng 

fs ; fsi 
β2 

Cọc 
đóng 

Cọc vít 
nén 

Đất 
cát 

Đất 
sét 

<1000 0,9 0,5 20 2,4 1,5 
2500 0,80 0,45 40 1,65 1,0 

 
 

Phụ lục G mục G.4 
Rcu=qbAb+u∑fi.li 
qb=k.qc   fi=qc,i/αi 

k hệ số chuyển đổi từ kháng xuyên thành sức 
kháng mũi ; αi  hệ số chuyển đổi lấy từ sức kháng 
xuyên sang sức kháng trên thân tra bảng (QP) 
G2. 
 

Loại đất 
qc k α 

Cọc 
nhồi 

Cọc 
đóng 

Cọc 
nhồi 

Cọc 
đóng 

Đất dính 
cứng 

>5000 
0,45 0,55 60 60 

Cát chặt 
vừa 

2500-
10000 

0,4 0,5 180 250 
 

- Phương pháp tính sức chịu tải theo 
thí nghiệm CPT được cập nhật hoàn 
toàn mới. Công thức tính dựa trên hai 
chỉ số sức kháng mũi qc và sức kháng 
ma sát bên fs. Trong khi đó, phiên bản 
2014 áp dụng công thức chuyển đổi 
từ qc sang sức kháng ma sát thành 
bên của cọc bằng hệ số tương quan 
α.  
- Phương pháp tính mới này có độ tin 
cậy cao hơn thể hiện qua hệ số độ tin 
cậy γk = 1,25 chỉ lớn hơn một chút so 
với phương pháp nén tĩnh. 

5. Các phương pháp khác: Công thức 
Meyerhof, tính theo cường độ đất nền 
(Không có) 
 

Phụ lục G mục G.2 và G3 
 

- Bỏ công thức tính theo Meyerhof do 
độ chính xác kém trong điều kiện Việt 
Nam. 
- Bổ sung thêm phương pháp tính 
cho cọc ống thép, cọc liên hợp. 
 

2.2. Sức chịu tải của cọc trong vùng động đất 
Bảng 2. So sánh sức chịu tải của cọc theo đất nền trong vùng có động đất 

TCVN 10304-2025 [1] TCVN 10304-2014 [2] Nhận xét 
1. Điều kiện áp dụng (mục 12) 

0,1g ≤ ( agR ⋅ S )≤ 0,4g 
(S là hệ số nền lấy theo TCVN 9386-2012) 

Mục 12 
Lấy theo quy định TCVN 9386-2012 

 

- Xét cả ảnh hưởng của địa chất đất 
nền qua tích  agR S  

2. Hệ số giảm sức chịu tải (mục 12.6) 
Sức chịu tải của cọc chịu tải trọng nén hoặc kéo 
Rk,eq giá trị qb và fi  (xem 7.2) cần được nhân 

với các hệ số điều kiện làm việc giảm của đất nền 

Mục 12.3 
Sức chịu tải của cọc chịu tải trọng nén hoặc kéo 
Rcu,eq giá trị qb và fi  (xem 7.2) cần được nhân 

với các hệ số điều kiện làm việc giảm của đất 

- Các hệ số điều kiện làm việc giảm 
của đất nền γeq1 và γeq2 theo 2 TC 
lấy giống nhau, tuy nhiên bảng tra 
theo TC mới tra theo agR S nên có thể 
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γeq1 và γeq2  
Tính γeq1 

 
agR S  

Cát chặt Cát chặt vừa Loại sét có IL 
Ít 
ẩm, 
ẩm 

Bão 
hòa 

Ít ẩm, 
ẩm 

Bão 
hòa 

IL<0 0 ≤ IL 
≤ 0,5 

0,1g 1,00 
0,90 

0,90 
0,50 

0,95 
0,85 

0,80 
0,40 

1,0 
1,0 

0,95 
0,90 

0,2g 0,9 
0,8 

0,80 
0,40 

0,85 
0,75 

0,70 
0,35 

0,95 
0,95 

0,90 
0,80 

0,4g 0,80 
0,70 

0,70 
0,35 

0,75 
0,60 

- 0,90 
0,85 

0,80 
0,70 

Tính γeq2 

 
agR S 

Cát  Sét 
Ít ẩm, 

ẩm 
Bão 
hòa 

IL<0 0 ≤ IL 
≤ 

0,75 

0,75 ≤ 
IL 

≤ 1 
0,1g 0,95 

0,85 
0,90 
0,50 

0,95 
0,90 

0,85 
0,80 

0,75 
0,75 

0,2g 0,85 
0,75 

0,80 
0,40 

0,90 
0.80 

0,80 
0,70 

0,70 
0,65 

0,4g 0,75 
0,65 

0,70 
0,35 

0,85 
0,65 

0,70 
0,60 

0,60 
0,40 

 

nền γeq1 và γeq2  
Tính γeq1 

 
Cấp 

Cát chặt Cát chặt vừa Loại sét có IL 
Ít 
ẩm, 
ẩm 

Bão 
hòa 

Ít ẩm, 
ẩm 

Bão 
hòa 

IL<0 0 ≤ IL 
≤ 0,5 

7 1,00 
0,90 

0,90 
0,50 

0,95 
0,85 

0,80 
0,40 

1,0 
1,0 

0,95 
0,9 

8 0,9 
0,8 

0,80 
0,40 

0,85 
0,75 

0,70 
0,35 

0,95 
0,95 

0,90 
0,80 

9 0,80 
0,70 

0,70 
0,35 

0,75 
0,60 

- 0,90 
0,85 

0,80 
0,70 

Tính γeq2 

 
Cấp 

Cát  Sét 
Ít ẩm, 

ẩm 
Bão 
hòa 

IL<0 0 ≤ IL 
≤ 

0,75 

0,75 ≤ 
IL 

≤ 1 
7 0,95 

0,85 
0,90 
0,50 

0,95 
0,90 

0,85 
0,80 

0,75 
0,75 

8 0,85 
0,75 

0,80 
0,40 

0,90 
0.80 

0,80 
0,70 

0,70 
0,65 

9 0,75 
0,65 

0,70 
0,35 

0,85 
0,65 

0,70 
0,60 

0,60 
0,40 

 

nội suy tuyến tính giữa các tích agR S, 
còn TC cũ tra theo cấp động đất 7,8,9 
và không kể đến ảnh hưởng của loại 
đất nền. 
 
 
 
 

3. Chiều sâu đất hóa lỏng f=0 (Mục 12.7) 
Chiều sâu hd không xét sức kháng đơn vị của đất 
trên mặt bên thân cọc và lấy không lớn hơn 3/αε 

1 3

2

( )
( / )d

p I I I

a H a Mh
b a tg c

ε

ε

α
α γ φ

+
=

+
 

 

(Mục 12.4) 
Chiều sâu hd không xét sức kháng đơn vị của đất 
trên mặt bên thân cọc và lấy không lớn hơn 3/αε 

1 3

2

( )
( / )d

p I I I

a H a Mh
b a tg c

ε

ε

α
α γ φ

+
=

+
 Công thức giống nhau 

2.3. Thí nghiệm nén tĩnh cọc 
Bảng 3. Thí nghiệm nén tĩnh cọc 

TCVN 10304-2025 [1] TCVN 10304-2014[2] Nhận xét 

1. Số lượng cọc thí nghiệm (Phụ lục F) 
- Công trình cấp C2 : 1% và ≥2(3*) cọc cho mỗi 
công trình. 
- Công trình cấp C3 : 1% và ≥3(4*) cọc cho mỗi 
công trình. 
2. Tải trọng nén tĩnh (mục 7.2.3) 
Ptn ≥  1,5 Rk ≈ (1,875~2,25) Rd 
3. Lún của cọc  
s = ζ⋅ su,mt  và nhỏ hơn 40 mm 
su,mt độ lún giới hạn trung bình tra phụ lục E. 
ζ  bằng 0,35 cho cát, sét cứng; 0,20 với đất 
chảy. 
Ghi chú: Xuất bản lần 2 trên mạng đang có 2 phiên 
bản, giá trị (*) là giá trị lấy trong  phiên bản khác 
của tiêu chuẩn. 

Phụ lục D 
- 1% và ≥2 cọc cho mỗi công trình 
 
- Ptn = (1,75x1,15)x Rcd 

 

 

- S= ξ. Smax  và nhỏ hơn 40 mm 

ξ lấy bằng 0,2 

- Số lượng cọc thí nghiệm phụ thuộc 
vào cấp hậu quả công trình,  ≥2(3*) 
cho công trình cấp C2 và ≥3(4*) 
cho công trình cấp C3; Hiện có  
- Tải trọng nén tĩnh lớn nhất được 
khuyến cáo từ 1,0~1,5Rk. 
- Độ lún giới hạn của cọc được tính 
độ lún giới hạn của công trình với hệ 
số phụ thuộc vào đất nền tựa mũi 
cọc và không bao gồm biến dạng 
đàn hồi của cọc. 

 
2.4. Kiểm  tra cọc 
Bảng 4. Kiểm tra phản lực của cọc 

TCVN 10304-2025 [1] TCVN 10304-2014 [2] Nhận xét 
1. Khi chịu nén 

ɤn .Nd  ◌ࣘ ≤ Rd=Rk/ɤk 
 

 
Nc,d ≤ ɤ0/ɤn Rcd  ; Rcd=Rck/ɤk 

 

- Hệ số ɤn được lấy đồng bộ với cấp 
hậu quả công trình C1, C2, C3 lần 
lượt là 1;1,15;1,20 (lớn hơn TCVN 
2737:2023). 
- Bỏ hệ số đồng nhất ɤ0 (tăng độ an 
toàn lên 1,15 lần). 



11.2025ISSN 2734 -9888 159

w w w. t a p c h i x a y d u n g .v nNGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Hệ số ɤk theo tiêu chuẩn mới chỉ 
phụ thuộc vào phương pháp xác 
định SCT, không phụ thuộc vào số 
lượng cọc trong đài. 
-  Sức chịu tải của cọc biên khi chịu tải 
gió và cầu trục tăng thêm 20%. 
- Tải trọng tính toán tác dụng lên cọc 
Nd có xét đến trọng lượng bản thân 
của cọc và hệ số độ tin cậy của nó 
theo TCVN 2337:2023, γk = 1,1 (vật 
liệu bê tông). 

2. Khi chịu kéo 
ɤn .Nd  ◌ࣘ ≤ Rd=Rk/ɤk 

Trong đó ɤk xác định phụ thuộc số lượng cọc trong đài: 
Từ 21 cọc trở lên: 1,4 (1,25); 
Từ 11 cọc đến 20 cọc: 1,55 (1,4); 
Từ 6 cọc đến 10 cọc: 1,65 (1,5); 
Từ 1 cọc đến 5 cọc: 1,75 (1,6). 

 
Nt,d ≤ ɤ0/ɤn Rtd  ; Rtd=Rtk/ɤk 

 
Từ 21 cọc trở lên: 1,4 (1,25); 
Từ 11 cọc đến 20 cọc: 1,55 (1,4); 
Từ 6 cọc đến 10 cọc: 1,65 (1,5); 
Từ 1 cọc đến 5 cọc: 1,75 (1,6). 

- Hệ số ɤk theo cả 2 TC giống nhau 
 

3. Lún của cọc (Mục 7.4.2) 
- Lún móng 1 cọc (Lún cọc đơn): cho 2 trường hợp 
cọc ma sát dài và cọc tựa lên đất biến dạng nhỏ: 

, S , S

1 2

  (k<7,5)    '   (k 7,5)d SL d SLN N
s s

G L G L
β ζ= = ≥

  

- Lún của móng có số cọc nhỏ hơn 25 (nhóm nhỏ): 
Phải xét ảnh hưởng của của ảnh hưởng các cọc j 
đến cọc xét i 

, S,j
, S,i

1

( ) d SL
i d SL ij

j i

N
s s N

G L
δ

≠

= +∑  

- Lún của bè cọc (nhóm lớn): 
efi p cs s s s= + ∆ + ∆  

(gồm lún móng quy ước, lún bổ sung và lún đàn 
hồi cọc) 

Phụ lục B 
- Tính theo công thức  Vesic (1977): 
 

          s /
100 g g
D QLs B D s

AE
= + = ×

 

- Tính với móng khối quy ước 
 
 
 
 
- Không đề cập nên chỉ tính như móng khối quy 
ước 

- Chỉ dẫn cụ thể việc tính lún cho cọc 
đơn, nhóm cọc nhỏ, nhóm cọc lớn 
(móng khối quy ước), nhóm bè cọc; 
- Phương pháp tính tương đồng với 
bản năm 2014, riêng phương pháp 
móng khối quy ước có bổ sung thêm 
thành phần biến dạng đàn hồi của 
cọc và phần lún do cọc xuyên thêm 
vào đất. Một số mô hình móng khối 
quy ước bổ sung trong bản 2014 bị 
loại bỏ; 
- Bỏ phương pháp tính lún theo công 
thức thực hành Vesic; 
- Bổ sung thêm độ lún giới hạn của 
công trình hiện hữu khi bị ảnh hưởng 
của công trình xây dựng mới. 

2.5. Một số vấn đề về cấu tạo đài cọc 
Bảng 5. Cấu tạo đài cọc 

TCVN 10304-2025 [1] TCVN 10304-2014 [2] Nhận xét 
1. Khoảng cách cọc (Mục 8) 
- KC giữa các trục của cọc ma sát (đóng và ép) 
không được nhỏ 3d, còn đối với cọc chống - không 
nhỏ hơn 1,5 d. 
- KC thông thủy giữa thân các cọc nhồi không được 
nhỏ hơn 1,0 m. 
2. Mũi cọc 
- Mũi cọc đóng hạ vào trong đất được chọn làm 
nền cọc phải là đất hòn lớn, lẫn sỏi sạn, cát hạt thô 
và đất loại sét có chỉ số chảy IL<0,1 không nhỏ hơn 
0,5 m và các loại đất (rời và dính) khác là 1 m. 
3. Liên kết cọc đài 
- LK tựa tự do của đài cọc lên cọc được quy ước 
trong tính toán là LK khớp thì đầu cọc phải được 
cắm sâu vào đài cọc một đoạn 5-10 cm 
- Khi cọc BTCT LK cứng với đài cọc, đầu cọc phải 
ngàm vào đài cọc với chiều dài neo cốt thép phù 
hợp với TCVN 5574-2018. 

 
 

-  Khoảng cách giữa các cọc khoan 
nhồi D ≥ 0,5 m giảm giúp cho việc 
bố trí cọc cho nhà cao tầng, công 
trình có tải trọng lớn trở nên dễ 
dàng hơn. 
- Cơ bản giống nhau, chỉ khác là 
phần tính chọc thủng đài cọc TC 
mới tương thích với TCVN 5574-
2018  nên có thể xét đến ảnh hưởng 
của mômen. 

 
3. KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI CỦA SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 
Mục đích thông qua khảo sát 5 công trình và địa chất thực tế được thiết kế xây dựng tại một số địa phương (Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La, 

Vĩnh Phúc (cũ) và Hải Dương (cũ), khảo sát sự thay đổi của sức chịu tải của cọc theo  phương pháp thống kê và phương pháp SPT, so sánh 
giữa 2 TC cũ và  mới để rút ra được các khuyến cáo cần thiết.  



11.2025 ISSN 2734 -9888160

w w w. t a p c h i x a y d u n g .v nNGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3.1. Công trình tòa nhà cao tầng tại Hà Nội (Cấp I - cấp hậu quả C3) 
(Địa chất công trình sâu hơn 40 m thì gặp sỏi, có lớp cát dày 24 m và N30=18) 

 
3.2. Công trình bệnh viện tại Hải Dương (cũ) (Cấp I - cấp hậu quả C2) 
(Địa chất công trình sâu hơn 54 m thì gặp cát chặt,  có lớp sét chảy dày 25,5 m và  N30=3) 

 
3.3. Công trình trụ sở tại Vĩnh Bảo  - Hải Phòng (Cấp 2 - cấp hậu quả C2) 
(Địa chất công trình sâu hơn 55 m thì gặp cát chặt, và có nhiều lớp sét chảy dày 4-5 m có N30=3-6) 

 
3.4. Công trình nhà ở xã hội tại Phú Thọ  (Cấp 2 - cấp hậu quả C2) 
(Địa chất công trình sâu hơn 20 m thì gặp cát chặt,  có  nhiều lớp sét dẻo cứng dày 3-5 m và  N30=7-12) 
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3.5. Trụ sở tại  Sơn La (Cấp 1 - cấp hậu quả C2) 
(Địa chất công trình sâu hơn 15 m thì gặp đá, có 1 lớp sét dẻo cứng dày 13,5 m và  N30=16) 

 
 
 

3.6. Một số nhận xét từ kết quả khảo sát 
- Sức chịu tải của cọc theo phương pháp bảng tra (quy phạm) TC 

mới lớn hơn TC cũ trung bình là 24,24% do TC mới mở rộng độ sâu 
tra bảng (QP) lên trên 40 m và hệ số điều kiện làm việc ɤR,R;ɤR,f có 
thay đổi. Như vậy với cọc có chiều dài lớn hơn 40m thì tính theo TC 
mới có dự báo chính xác hơn. 

- Sức chịu tải của cọc tính theo thí nghiệm SPT thì TC mới nhỏ 
hơn TC cũ trung bình là -12,24%. Nguyên nhân do TC tính toán ma 
sát bên và sức kháng mũi đều có cận trên mà tiêu chuẩn cũ không 
có. Với mũi cọc tựa vào các lớp đất có SPT lớn thì TC mới cũng cho 
dự báo chính xác hơn. 

- Sức chịu tải tính theo phương pháp bảng tra và tính theo thí 
nghiệm SPT theo tiêu chuẩn mới chênh 0,81%. Với địa chất có các 
lớp cát dày, thì dự báo theo bảng tra cho kết quả lớn hơn 27,8 %, 
còn địa chất nhiều lớp sét thì bảng tra lại nhỏ hơn khoảng -22,7%. 
Như vậy cần lưu ý khi tính toán bằng phương pháp bảng tra. 

- Do TC mới bỏ qua hệ số đồng nhất ɤ0 và ɤn= 1,15 cho công 
trình cấp hậu quả C2 nên số lượng cọc trong đài tăng, trọng lượng 
thép và bê tông cũng tăng theo. Khảo sát với 3 công trình (2), (3) và 
(5) thì từ bảng 5  so với TC cũ thì theo TC mới số lượng cọc tăng trung 
bình là 28,24%, thể tích bê tông tăng 25,19% và trọng lượng thép 
tăng 37,98%. 

 
Bảng 6. So sánh sự thay đổi của móng cọc BTCT theo 2 Tiêu chuẩn 

 
 

KẾT LUẬN 
Tiêu chuẩn tải trọng tác động TCVN 10304-2025 đã khắc phục 

được nhiều hạn chế của tiêu chuẩn TCVN 10304-2014, đồng thời cập 
nhật các thay đổi trong các tiêu chuẩn quốc tế của SP 
446.13330.2019 (Nga), AIJ 2019 (Nhật Bản), đảm bảo hài hòa với tiêu 
chuẩn châu Âu, cũng như đồng bộ với TCVN 2737-2025 và TCVN 
5574-2018. Nghiên cứu đã phân tích và làm rõ một số điểm thay đổi 
chính giữa 2 tiêu chuẩn TCVN 10304-2025và TCVN 10304-2014 
trong tính toán dự báo sức chịu tải của cọc, kiểm tra phản lực cọc, 
lún của cọc, cọc thí nghiệm... Kết quả khảo sát số bằng phần mềm 
Rdsuite cho thấy các dự báo về sức chịu tải của cọc theo tiêu chuẩn 
mới chính xác hơn, số lượng cọc thí nghiệm đã gắn với cấp hậu quả 
của công trình. Tuy nhiên, TCVN 10304:2025 vẫn khó tránh khỏi một 
số hạn chế nhất định khi áp dụng trong thực tế, do đó cần có những 
phiên bản điều chỉnh cập nhật.  

Lời cảm ơn: Tác giả xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Bảo 
Việt - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và các thầy, cô trong Khoa 
Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa - 
Đại học Đà Nẵng đã nhận xét và đóng góp những ý kiến khoa học 
sâu sắc cho bản thảo bài báo. 
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